
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
         SỞ Y TẾ

Phụ lục 01

Danh mục vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng
Số lượng tuyển dụng

STT Tên vị trí việc làm
Mã số chức 
danh nghề 

nghiệp/ngạch

Mã vị trí việc làm theo đề án 
vị trí việc làm Trình độ chuyên môn cần tuyển Khoa/phòng/trạm

Hưởng 
lương từ 

ngân 
sách nhà 

nước

Hưởng 
lương từ 

nguồn 
thu sự 
nghiệp

Tổng số 
lượng 

cần tuyển 
dụng

Ưu tiên 
dân tộc 
thiểu số 
(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10
     Tổng 12 25 37  

I Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (chỉ tiêu tuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông trước 
khi sáp nhập)  1 0 1  

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN04/SYT-CDC Bác sĩ y khoa - Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế 1 0 1  
II Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút     2 2 4  
1 Dược sĩ (hạng III) V.08.08.22 NNCN06/SYT-TTYT  Dược sĩ - Khoa Dược - Thiết bị - Vật tư y tế 0 1 1  
2 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 NNCN10/SYT-TTYT    Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa Khám - Cấp cứu - Liên chuyên khoa 0 1 1  
3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN26/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Trạm Y tế xã Đắk Wil 1 0 1  
4 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN26/SYT-TTYT Bác sĩ Y học cổ truyền - Trạm Y tế xã Đắk Wil 1  1  

III Trung tâm Y tế khu vực Krông Nô     1 0 1  
1 Bác sĩ ( hạng III) V.08.01.03 NNCN26/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Trạm Y tế xã Krông Nô 1 0 1  

IV Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil     1 8 9  

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Khoa Nội-Nhi-Nhiễm (1)
- Khoa Hồi sức cấp cứu và Gây mê hồi sức (1) 0 2 2  

2 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 NNCN09/SYT-TTYT Cử nhân Điều dưỡng - Khoa Nội-Nhi-Nhiễm (1)
- Khoa Hồi sức cấp cứu và Gây mê hồi sức (1) 0 2 2  

3 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 NNCN29/SYT-TTYT Cử nhân Điều dưỡng - Trạm Y tế xã Đắk Mil 1 0 1  
4 Dược sĩ (hạng III) V.08.08.22 NNCN06/SYT-TTYT  Dược sĩ - Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế 0 1 1  
5 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19  NNCN15/SYT-TTYT Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học - Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh 0 1 1  

6 Chuyên viên 01.003 CMDC04/SYT-TTYT  Đại học: Hành chính, Luật, Y  khoa, 
Dược - Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán 0 1 1  

7 Kế toán viên (hạng III) V.06.031 CMDC02/SYT-TTYT
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm 

toán, tài chính
- Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán 0 1 1  

V Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song     2 7 9 0

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa
- Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản - 
Phụ sản và Liên chuyên khoa (2)
- Khoa Nội - Nhi - Nhiễm (3)

0 5 5  

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN27/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Trạm Y tế xã Đức An - Đắk Song 1  1  

3 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 NNCN36/SYT-TTYT Cao đẳng Y sĩ y học cổ tuyền - Trạm Y tế xã Trường Xuân - Đắk Song 1  1  

4 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 NNCN09/SYT-TTYT Cử nhân Điều dưỡng - Khoa Hồi sức - Cấp cứu 0 1 1  

5 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 NNCN13/SYT-TTYT Cao đẳng Hộ sinh - Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản - 
Phụ sản và Liên chuyên khoa 0 1 1  
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STT Tên vị trí việc làm
Mã số chức 
danh nghề 

nghiệp/ngạch

Mã vị trí việc làm theo đề án 
vị trí việc làm Trình độ chuyên môn cần tuyển Khoa/phòng/trạm

Số lượng tuyển dụng
Tổng số 
lượng 

cần tuyển 
dụng

Ưu tiên 
dân tộc 
thiểu số 
(nếu có)

Hưởng 
lương từ 

ngân 
sách nhà 

nước

Hưởng 
lương từ 

nguồn 
thu sự 
nghiệp

VI Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong     4 4 8  

1 Công nghệ thông tin hạng IV  V.11.06.15 CMDC12/SYT-TTYT

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 
các ngành đào tạo về công nghệ thông 

tin hoặc các ngành gần đào tạo về 
công nghệ thông tin

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 0 1 1  

2 Kế toán viên (hạng III) V.06.031 CMDC10/SYT-TTYT
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm 

toán, tài chín
- Phòng Tổ chức hành chính – Kế toán 0 1 1  

3 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 NNCN10/SYT-TTYT Cao đẳng Điều dưỡng trở lên chuyên 
ngành Gây mê hồi sức - Khoa Ngoại - CSSKSS và Phụ sản 0 1 1  

4 Y tế công cộng hạng III V.08.04.10 NNCN37/SYTTTYT

Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Y tế 
công cộng; đại học nhóm ngành Quản 
lý y tế; bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ 
ngành Y học cổ truyền) và tốt nghiệp 

sau đại học nhóm ngành Y tế công 
cộng hoặc tốt nghiệp sau đại học 

nhóm ngành Quản lý y tế

- Trạm Y tế xã Quảng Hòa 1 0 1  

5 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN27/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa -Trạm Y tế xã Quảng Khê (1)
-Trạm Y tế xã Quảng Hòa (1) 2 0 2  

6 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03  NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh  1 1  

7 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN27/SYT-TTYT Bác sĩ Y học cổ truyền -Trạm Y tế xã Quảng Khê 1 0 1  
VII Trung tâm Y tế khu vực Đắk R'Lấp     1 1 2  

1 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 NNCN10/SYT-TTYT Cao đẳng điều dưỡng - Khoa Nội - Truyền nhiễm 0 1 1  
2 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 NNCN31/SYT-TTYT Cao đẳng điều dưỡng  - Trạm Y tế xã Quảng Tín 1 0 1  

VIII Trung tâm Y tế khu vực Tuy Đức     0 3 3  

1 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13  NNCN10/SYT-TTYT Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm - Y học Cổ 
truyền và phục hồi chức năng 0 1 1 DTTS

2 Dược sĩ (hạng III) V.08.08.22 NNCN06/SYT-TTYT Dược sĩ  - Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 0 1 1  

3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Khoa Khám bệnh - cấp cứu - Hồi sức tích 
cực và Chống độc 0 1 1  
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
           SỞ Y TẾ

Phụ lục 02

Danh mục vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng theo chính sách thu hút được quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND 
ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y 

tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Số lượng tuyển dụng

STT Tên vị trí việc làm
Mã chức danh 

nghề 
nghiệp/ngạch

Mã vị trí việc làm Trình độ chuyên môn 
cần tuyển Khoa/phòng/trạm Hưởng lương 

từ ngân sách 
nhà nước

Hưởng lương 
từ nguồn thu 

sự nghiệp

Tổng số 
lượng cần 

tuyển dụng

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8
     Tổng 5 17 22
I Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (chỉ tiêu tuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông trước khi sáp nhập) 1 0 1
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN04/SYT-CDC Bác sĩ y khoa - Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế 1  1
II Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút     0 3 3
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Khoa Nội - Nhi - Nhiễm 0 1 1
2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Khoa Khám - Cấp cứu - Liên chuyên khoa 0 2 2

III Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song     0 3 3

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ Y học cổ truyền - Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức 
năng 0 2 2

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
- Phụ sản và Liên chuyên khoa 0 1 1

IV Trung tâm Y tế khu vực Gia Nghĩa     3 0 3

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NCN02/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Khoa Khám - Chẩn đoán hình ảnh - Xét 
nghiệm - Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 1 0 1

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN24/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa

- Điểm Y tế Nghĩa Đức thuộc Trạm Y tế 
phường Bắc Gia Nghĩa  (1)
- Điểm Y tế Đắk Nia thuộc Trạm Y tế 
phường Đông Gia Nghĩa (1) 

2 0 2

V Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong 0 4 4

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03  NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa

- Phòng Điều dưỡng - Dân số và Truyền 
thông (1)
- Khoa Nội - Nhi - Nhiễm (1)
- Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS (1)

0 3 3

3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03  NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ Y học cổ truyền - Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức 
năng  1 1

VI Trung tâm Y tế khu vực Đắk R'Lấp     1 1 2
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Khoa Nội - Truyền nhiễm 0 1 1

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN27/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa
- Trạm Y tế xã Quảng Tín (sau sắp xếp 
Trạm Y tế xã Đắk Sin nhập thành Trạm Y tế 
xã Quảng Tín)

1 0 1
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STT Tên vị trí việc làm
Mã chức danh 

nghề 
nghiệp/ngạch

Mã vị trí việc làm Trình độ chuyên môn 
cần tuyển Khoa/phòng/trạm

Số lượng tuyển dụng Tổng số 
lượng cần 

tuyển dụng

Hưởng lương 
từ ngân sách 

nhà nước

Hưởng lương 
từ nguồn thu 

sự nghiệp
VII Trung tâm Y tế khu vực Tuy Đức     0 6 6

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ chuyên khoa cấp 
I Sản phụ khoa

- Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản - Phụ sản 0 1 1

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ chuyên khoa cấp 
I Gây mê hồi sức

- Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản - Phụ sản 0 1 1

3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT
Bác sĩ chuyên khoa cấp 

I Hồi sức cấp cứu - 
chống độc

- Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 
cực và Chống độc 0 1 1

4 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ y khoa - Khoa Khám bệnh - cấp cứu - Hồi sức tích 
cực và Chống độc 0 1 1

5 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 NNCN02/SYT-TTYT Bác sĩ Y học cổ truyền - Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm - Y học Cổ 
truyền và Phục hồi chức năng 0 2 2

* Lưu ý: Thí sinh đăng ký tuyển dụng theo Phụ lục 02 cần tìm hiểu kỹ các quy định tại phần II của kế hoạch này.


